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KINH TÉ-XÃ HỘI

CHÍNH SÁCH KINH TẾ XANH CỦA MỸ
VÀ MỘT SỐ VẤN ĐÈ ĐẶT RA

Nguyễn Hái Lưu*

* Bộ Ngoại giao

Tóm tắt: Trong suốt nửa nhiệm kỳ qua, chính quyền Bỉden đang theo đuổi 
những chính sách toàn diện, đồng bộ về chuyển đoi sang nền kinh tế xanh, từ ứng 
phó với biên đôi khỉ hậu, phát triến kỉnh tế tuần hoàn cho đến tải cơ cấu ngành 
năng lượng theo hướng tăng mạnh tỷ trọng năng lượng tái tạo. Nhiều cam kết và 
quyết sách mạnh mẽ đã được đưa ra cả về đổi nội và đối ngoại, song trên thực tế 
tiến độ và hiệu quả triển khai đang vấp phải nhiều trở ngại đan xen. Trên cơ sở đó, 
bài viêt này sẽ tập trung phân tích quá trình xây dựng và vận hành chính sách của 
chính quyên Biden trong các lĩnh vực liên quan, từ đó đánh giá một số vấn đề đặt ra 
đôi với quan hệ quốc tế và không gian chính sách đổi nội của Mỹ.

Từ khóa: Biden, kinh tê xanh, biên đôi

I. Tổng quan

1. về ứng phó với biến đổi khí hậu 
(BĐKH)

Ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức, 
chính quyền Biden đã “đặt ưu tiên giải 
quyết cuộc khủng hoảng khí hậu cả 
trong nước lẫn trở thành nhân tố nền 
tảng của an ninh quốc gia và chính sách 
đối ngoại” (White House, 2021a), với 
mục tiêu đưa Mỹ trở thành nền kinh tế 
bền vững, dựa hoàn toàn vào năng lượng 
sạch và đạt mục tiêu phát thải khí nhà 
kính bằng 0 (net-zero) vào năm 2050, 
đồng thời lấy lại vị trí dẫn đầu của Mỹ 
trong lĩnh vực ứng phó với BĐKH toàn 
cầu. Chính quyền mới đã có một loạt 
động thái thể hiện sự nghiêm túc và 
cam kết như:

khí hậu

(ỉ) Thành lập nhiều bộ phận chuyên 
trách mới trong Hội đồng An ninh Quốc 
gia, Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh Nội 
địa, Bộ Ngoại giao và bổ nhiệm cựu 
Ngoại trưởng John Kerry (người đã từng 
tham gia xây dựng Thoả thuận Paris về 
BĐKH) làm Đặc phái viên của Tổng 
thống về khí hậu trong Hội đồng An 
ninh Quốc gia (đây là lần đầu tiên có 
chức vụ này trong Hội đồng).

(ii) Chủ động khởi xướng, dẫn dắt và 
tham gia vào nhiều sáng kiến, cơ chế 
họp tác quốc tế về BĐKH. Nổi bật là 
việc Mỹ chủ trì, tổ chức Hội nghị 
Thượng đỉnh trực tuyến về khí hậu từ 
ngày 22-23/4/2021, với sự tham dự của 
40 nguyên thủ quốc gia, thủ tướng các 
nước, Tổng Thư ký Liên Hợp quốc, 



4 SỐ 07-2022 CHÂU MỸ NGÀY NAY

lãnh đạo nhiều tổ chức quốc tế, tổ chức 
phi chính phủ và tập đoàn lớn về năng 
lượng tái tạo. Tại Hội nghị, Mỹ nhấn 
mạnh BĐKH là thách thức chung toàn 
cầu, kêu gọi tăng cường hành động và 
họp tác để duy trì mức tăng nhiệt độ 
toàn cầu ở mức l,5°c, chấm dứt trợ cấp 
nhiên liệu hoá thạch và đưa ra hàng loạt 
cam kết như: (ỉ) Cam kết cắt giảm 50- 
52% phát thải khí nhà kính vào năm 
2030 và đạt phát thải bằng 0 chậm nhất 
vào năm 2050; (ii) Tăng gấp đôi hỗ trợ 
tài chính cho các nước đang phát triển 
vào năm 2024 lên khoảng 5,5 tỷ 
USD/năm; (ỈU) Tuyên bố khôi phục lại 
vai trò lãnh đạo của Mỳ trong đổi mới 
công nghệ, phát triển công nghệ sạch 
(White House, 2021c).

Liên quan đến Hội nghị COP-26 tại 
Glasgow (Scotland), Mỹ đề xuất một số 
công cụ để hồ trợ các nước đang phát 
triển gồm 11 cam kết quốc tế, 11 quan hệ 
đối tác công-tư (PPP), thúc đẩy và tham 
gia 18 sáng kiến hoặc quan hệ đối tác 
khác liên quan đến chống BĐKH (Akin 
Gump Strauss Hauer, Feld LLP, 2021). 
Trong đó đáng chú ý là Sáng kiến khí 
mê-tan toàn cầu, cam kết giảm 30% 
lượng phát thải khí mê-tan toàn cầu vào 
năm 2030 {hiện có hơn 100 nước tham 
gia); Sáng kiến Tài chính cho Rừng toàn 
cầu, cung cấp 12 tỷ USD cho tài chính 
liên quan đến rừng trong giai đoạn 
2021-2025 (hiện đã có Canada, EU, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh tham gỉa); 
Tuyên bố Đầu tư Môi trường Thông 
minh của Cơ quan Tài chính Phát triển

Quốc tế của Mỹ (DFC), tài trợ gần 900 
triệu USD cho các dự án thân thiện với 
môi trường; và Cam kết Chương trình Y 
tế tại COP-26 (đã có hơn 80 nước tham 
gia), theo đó Mỹ cam kết nâng cao tính 
tự cường về hệ thống y tế theo hướng 
bền vững, phát thải carbon thấp.

(ỈU) Công bố “Chiến lược dài hạn của 
Mỹ: Các con đường đến Phát thải khí 
nhà kính bằng không vào năm 2050” 
(tháng 11/2021) (US Department of 
State, 2021), trong đó khẳng định thập kỷ 
từ nay đến năm 2030 có ý nghĩa quyết 
định trong thực hiện mục tiêu tham vọng 
là đạt phát thải bằng 0 vào năm 2050. 
Theo đó, Mỹ sẽ tiến hành 05 chuyển đổi 
then chốt: Sản xuất điện không carbon, 
phấn đấu 10% điện sạch vào năm 2035; 
điện hoá các hoạt động tiêu thụ năng 
lượng như ô tô, vận hành các toà nhà; 
cắt giảm lãng phí năng lượng; giảm phát 
thải khí metan và các khí nhà kính 
không co2; tăng cường loại bỏ co2. Đe 
thực hiện Chiến lược này sẽ cần sự lãnh 
đạo của Chính quyền liên bang; thúc 
đẩy đổi mới công nghệ; sự phối hợp của 
các chính quyền địa phương và sự tham 
gia của toàn xã hội. Chiến lược cũng 
cho rằng các công nghệ mới và họp tác 
toàn xã hội sẽ giúp đạt các mục tiêu 
tham vọng trên. Neu các nước khác 
cùng đạt mục tiêu phát thải bằng 0 vào 
năm 2050 thì thế giới có thể đạt mục 
tiêu giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 
l,5°c. Mỹ kêu gọi tất cả các nước cắt 
giảm phát thải ít nhất 40% vào năm 2030 
để cùng hướng tới mục tiêu này.
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(iv) Ân hành Đóng góp do Quốc gia 
tự quyết định (NDC) vào tháng 4/2021, 

trong đó đặt mục tiêu là giảm 50-52% 
lượng phát thải khí nhà kính dưới mức 
năm 2005 vào năm 2030 trong toàn bộ 
nền kinh tế (Congressional Research 
Service, 2021).

(v) Công bố Ke hoạch Việc làm của 
nước Mỹ (American Jobs Plan) (White 
House, 2021b) với quy mô 2.000 tỷ 
USD, trong đó đặt mục tiêu dành 40% 
lợi nhuận từ đầu tư vào hạ tầng khí hậu 
và năng lượng sạch cho vùng nông thôn 
và các cộng đồng chịu ảnh hưởng do 
chuyển đổi sang năng lượng sạch. Từ đề 
xuất này, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt 
khoản ngân sách đầu tư 579 tỷ USD cho 
nền kinh tế sạch từ hạ tầng, năng lượng, 
công nghiệp, giao thông, nông nghiệp 
(Congressional Research Service, 2021).

(vi) Cam kết tăng gấp đôi tài chính 
khí hậu quốc tế của Mỹ vào năm 2024 
và gấp ba tài trợ cho thích ứng nhằm 
khôi phục uy tín trong giải quyết cuộc 
khủng hoảng khí hậu. Tổng thống Biden 
quyết định dành 11,4 tỷ USD ngân sách 
năm 2022 đế thực hiện sáng kiến về khí 
hậu. Chính quyền Mỹ cũng quyết định 
không ủng hộ tài trợ cho các dự án phát 
triển nhiên liệu hoá thạch từ Ngân hàng 
Thế giới (WB) và các ngân hàng phát 
triển đa phương; phản đối các dự án 
than mới và hầu hết các dự án dầu mỏ; 
có thể hồ trợ cho một số dự án khí đốt tự 
nhiên ở trung nguồn và hạ nguồn ở một 
số nước nghèo (có tiêu chí cụ thể) và 
các dự án thu giữ carbon.

(viỉ) Cam kết sẽ hồ trợ tài chính và 
kỹ thuật cho các nước nghèo thực hiện 
chuyển đổi năng lượng. Mỹ đã làm việc 
với Ngân hàng thế giới, các ngân hàng 
phát triển, các tổ chức từ thiện tư 
nhân... để huy động tài chính. Sáu ngân 
hàng lớn nhất ở Mỹ là Morgan Stanley, 
Goldman Sachs, Wells Fargo, State 
Street, JP Morgan, Bank of America đã 
cam kết dành 4,16 nghìn tỷ USD trong 
10 năm để đầu tư thực hiện các mục 
tiêu khí hậu (Department of the 
Interior, 2021).

2. về kinh tế tuần hoàn
Tháng 5/2021, Mỹ đưa ra Sáng kiến 

“Bảo tồn và khôi phục nước Mỹ tươi 
đẹp” nhằm bảo tồn 30% diện tích mặt 
đất và nước của Mỹ vào năm 2030, 
trong đó đưa ra các nguyên tắc chính về 
bảo tồn, gồm: (ỉ) Cách tiếp cận hợp tác 
và toàn diện; (ỉi) Bảo tồn các vùng đất 
và vùng biển quốc gia vì lợi ích cua tất 
cả mọi người; (Ui) Hồ trợ các nỗ lực bảo 
tồn do địa phương thực hiện và xây 
dựng; (iv) Tôn trọng chủ quyền và ủng 
hộ ưu tiên của các dân tộc; (v) Thực hiện 
các phương pháp tiếp cận bảo tồn và 
phục hồi nhằm tạo ra việc làm và hỗ trợ 
các cộng đồng; (vỉ) Tôn trọng quyền sở 
hữu tư nhân và hồ trợ các nỗ lực quan lý 
tự nguyện của các chủ đất tư nhân; (vii) 
Thực hiện theo các căn cứ khoa học; và 
(viii) Xây dựng dựa trên các công cụ và 
chiến lược hiện có với trọng tâm là tính 
linh hoạt và phương pháp tiếp cận thích 
ứng (United States Environmental 
Protection Agency, 2021).
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Tháng 11/2021, Mỹ đưa ra Chiến 
lược quốc gia về tái chế, là chiến lược 
đầu tiên của Mỹ xử lý tác động của khí 
hậu trong việc sản xuất, sử dụng và thải 
loại rác. Chiến lược tập trung cải thiện 
hệ thống tái chế chất thải rắn sinh hoạt 
(MSW) quốc gia; khắng định sự cần 
thiết phải đạt được các ưu tiên về công 
bằng môi trường. Chiến lược được xây 
dựng nhằm ứng phó với các thách thức 
của hệ thống tái chế của Mỹ với 05 mục 
tiêu: (ỉ) Cải thiện thị trường cho hàng 
hoá tái chế; (ỉi) Tăng cường thu nhập 
và cải thiện cơ sở hạ tầng quản lý vật 
liệu; (Ui) Giảm ô nhiễm trong nguyên 
liệu tái chế; (iv) Tăng cường các chính 
sách và chương trình để hồ trợ lưu 
thông; và (v) Chuẩn hoá phương pháp 
đo lường và thu thập dữ liệu (The New 
York Times, 2021).

3. về năng lượng tái tạo
Mỹ là một trong những nước đi đầu 

thế giới về phát triển kinh tế thông qua 
chuyển đổi năng lượng, thực hiện tiết 
kiệm năng lượng, giảm ô nhiễm môi 
trường và tăng tái tạo năng lượng. Mỹ 
đã thành lập Cơ quan Triển khai năng 
lượng sạch (CEDA) thuộc Bộ Năng 
lượng có chức năng như một “ngân hàng 
xanh” để huy động và giải ngân vốn đầu 
tư cho các chương trình năng lượng 
sạch. Chính quyền cũng thông qua một 
loạt tiêu chuẩn mới về khí thải như yêu 
cầu các công ty sản xuất ô tô chuyển 
sang các mẫu xe kết họp sử dụng cả 
điện và xăng dầu, cùng với việc cải tiến 
các động cơ để tiết kiệm nhiên liệu.

Tháng 11/2021, Tổng thống Biden ký 
Luật cơ sở hạ tầng, trong đó chi 7,5 tỷ 
USD để xây dựng mạng lưới các trạm 
sạc điện cho xe điện trên toàn quốc; chỉ 
đạo Chính phủ giảm 50% lượng khí thải 
của các toà nhà liên bang vào năm 2032 
và để các toà nhà đạt mức phát thải ròng 
bằng 0 vào năm 2045, cũng như phát 
triển ít nhất 10 Gigawatt sản xuất điện 
sạch mới của Mỹ vào năm 2030, thúc 
đẩy việc sử dụng các sản phẩm có lượng 
khí thải thấp hơn, trong nồ lực mở rộng 
thị trường cho hàng hoá bền vững và ít 
carbon vào năm 2050 (Solar Energy 
Technologies Office, 2021).

Tháng 3/2021, Bộ Năng lượng đã 
công bố các sáng kiến nhằm cắt giảm 
60% chi phí năng lượng mặt trời trong 
vòng 10 năm, từ 46,5 USD/MW11 xuống 
còn 20 USD/MWh; chuyển từ công 
nghệ Silicon tinh thể, hiện chiếm 90% 
thị trường toàn cầu sang công nghệ điện 
mặt trời màng mỏng; cam kết sẽ sản 
xuất 30 Gigawatt điện gió vào năm 
2030, tăng từ mức 42 Megawatts hiện 
nay (AFP, 2021). Tháng 5/2021, Chính 
quyền Biden đã phê duyệt dự án điện 
gió đầu tiên của Mỹ với công suất 800 
MW và dự kiến sẽ phê duyệt 07 dự án 
điện gió khác đến năm 2025. Đe khuyến 
khích triển khai năng lượng sạch, Mỹ 
khuyến khích đầu tư tư nhân, sử dụng 
các khoản tín dụng thuế để đầu tư và sản 
xuất năng lượng sạch, khuyến khích sử 
dụng các công nghệ mới, bao gồm lưu 
trữ năng lượng và truyền tải điện, tăng 
tốc triển khai năng lượng mặt trời.
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Các công ty sản xuất pin quang điện 
của Mỹ tận dụng các khuyến khích của 
chính quyền và đẩy mạnh tự vệ trước 
pin quang điện nhập khẩu từ Trung 
Quốc và một số nước khác. Nhiều đơn 
kiện chống bán phá giá đã được gửi đến 
Bộ Thương mại Mỹ, mới nhất là vụ 
Công ty Auxin Solar kiện pin quang 
điện nhập khẩu từ Việt Nam, Thái Lan, 
Malaysia và Campuchia.

II. Một số vấn đề đặt ra

Từ những phân tích nói trên, có thế 
rút ra một số nhận định sau:

Thứ nhất, đê hướng tới lấy lại vị thế 
dẫn dắt và định hình “luật chơi” toàn 
cầu, Chính quyền Biden dành ưu tiên 
cao cho việc ứng phó với BĐKH trong 
nước và trên bình diện quốc tế, đẩy 
mạnh phát triển kinh tế xanh, kinh tế 
tuần hoàn, đưa ra nhiều biện pháp bảo 
vệ môi trường mang tính đột phá, căn 
cơ. Mỳ có nhiều lợi thế nhờ tiềm lực 
khoa học công nghệ tiên tiến, nhất là 
năng lượng tái tạo và hạt nhân tiên tiến; 
năng lượng địa nhiệt, lưu trữ năng 
lượng, thu giữ carbon trực tiếp từ không 
khí; thu giữ và lưu trữ carbon; giao 
thông xanh sử dụng nhiên liệu thế hệ 
mới (carbon thấp) và xe điện; công 
nghiệp tái chế; nông nghiệp thông 
minh... Năm 2021, cho dù số bằng phát 
minh sáng chế của Mỹ được cấp bởi Tổ 
chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) 
tiếp tục đứng thứ 2 sau Trung Quốc (lần 
lượt là 69.540 và 59.570 sáng chế) 
(Statista, 2021), song ở phạm vi quốc gia,

Mỹ cấp tới hơn 374.000 bằng sáng chế, 
tăng gấp đôi so với năm 2000 (Alec 
Tyson, 2022).

Tuy nhiên, Mỹ cũng gặp phải không 
ít trở lực trên bước đường hiện thực hoá 
tham vọng cúa mình, sẽ ảnh hưởng 
nhiều mặt đến kết quả thực tế đạt được. 
Trước hết đó chính là bất đồng nội bộ 
giữa các nhóm lợi ích và nhóm cử tri 
nước Mỹ; theo khảo sát mới đây nhất 
của Trung tâm Nghiên cứu dư luận Pew 
(Mỳ), có gần 70% người Mỹ trưởng 
thành ủng hộ việc Mỹ trở thành nước 
trung hoà carbon vào năm 2050 - mục 
tiêu mà chính quyền Biden đang theo 
đuổi, trong khi hơn 30% phản đối, tuy 
nhiên có tới 67% lại cho rằng nền kinh 
tế cần sử dụng kết họp cả nhiên liệu hoá 
thạch và năng lượng tái tạo, như vậy vô 
hình chung lại mâu thuẫn với mục tiêu 
đề ra về cắt giảm khí nhà kính (Choi 
Hyeonjung, 2021); đại đa số các cử tri 
đảng Cộng hoà lại thiên về ủng hộ mở 
rộng sản xuất dầu lửa, than đá và khí 
đốt. Bên cạnh đó, Mỹ phải căng trải 
nguồn lực để ứng phó với đại dịch 
COVID-19 và phân tâm xử lý các vấn 
đề quốc tế phức tạp như Ukraine, 
Afghanistan... nên nhiều chính sách của 
Chính quyền khó hoặc chậm triển khai, 
đặc biệt là liên quan đến việc phân bổ 
ngân sách hoặc khuyến khích nghiên 
cứu, đối mới công nghệ, đào tạo nhân 
lực. Uy tín sụt giảm gần đây của Chính 
quyền và bối cảnh năm bầu cử giữa kỳ 
cũng khiến chính quyền Biden phải điều 
chỉnh các mục tiêu tham vọng dài hạn, 
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trong đó có vấn đề môi trường, để tập 
trung vào các mục tiêu ngắn hạn như 
kiềm chế lạm phát và phát triển kinh tế. 
Kết quả bầu cử giữa kỳ (tháng 11/2022) 
có thể sẽ ảnh hưởng đáng kể đến việc 
triển khai các chính sách về BĐKH của 
chính quyền Biden. Đó là chưa đề cập 
tới khả năng thay đổi hay đảo ngược 
chính sách của chính quyền kế nhiệm 
Tổng thống Biden; chẳng hạn theo số 
liệu thống kê giai đoạn 1937-2013, có 
khoảng 51% trên tổng số 6.153 sắc lệnh 
của Tổng thống Mỹ đã bị bãi bỏ hoặc sửa 
đổi bởi người kế nhiệm (Tom Ginsburg, 
Aziz Huq, David Landom, 2021).

Thứ hai, chính quyền Biden coi trọng 
họp tác quốc tế trong chống BĐKH, nồ 
lực hợp tác với các nước, kể cả đối thủ 
cạnh tranh chiến lược như Trung Quốc 
về vấn đề này (Zack Colman, 2021), 
đồng thời lồng ghép các nội dung về ứng 
phó với BĐKH tại nhiều cơ chế, khuôn 
khổ. NỒ lực của Mỹ đã đạt nhiều kết quả 
tích cực tại Hội nghị Thượng đỉnh về 
Khí hậu (tháng 4/2021) và COP-26 
(tháng 11/2021).

Tuy vậy, sự hỗ trợ của Mỹ cho các 
nước chống BĐKH, đặc biệt các hồ trợ 
trực tiếp như tài trợ tài chính, kỳ thuật, 
triển khai các dự án còn khiêm tốn, chưa 
đáp ứng nhu cầu của các nước đang phát 
triển. Mỹ và các nước phát triển cam kết 
hỗ trợ 100 tỷ USD đế hỗ trợ các nước 
nghèo trong cuộc chiến với BĐKH từ 
năm 2022-2023 nhưng từ sau năm 2023, 
dự kiến số ngân sách này ít nhất phải 
là 500 tỷ USD mỗi năm. Cho đến nay, 

đa số các sáng kiến chống BĐKH của 
chính quyền Biden hướng tới các đối 
tượng trong nước. Hỗ trợ của Mỹ đối 
với các nước được thực hiện qua các 
sáng kiến đa phương hoặc các chương 
trình họp tác của Bộ Ngoại giao Mỹ nên 
có “độ trễ” nhất định vì không thể tài trợ 
trực tiếp cho nước tiếp nhận, phải thống 
nhất với nhiều đối tác quốc tế, cũng như 
giữa các Bộ ngành chủ quản trong nước 
về lộ trình, biện pháp giải ngân. Bản 
thân Mỹ cũng không thể đơn phương 
“gồng gánh” nếu không có sự đồng 
hành, hỗ trợ của các nước giàu song trên 
thực tế tới nay, các nước giàu mới huy 
động được 80/100 tỷ USD để hỗ trợ các 
nước nghèo ứng phó với BĐKH cho dù 
cam kết này được đưa ra từ năm 2009 
(Elizabeth Piper, 2021).

Thứ ba, việc Mỳ coi trọng hơn và 
muốn dẫn dắt cuộc chiến chống BĐKH 
toàn cầu có thể tạo ra áp lực cho các 
nước khác, nhất là các nước đang phát 
triển, phải cam kết, hành động mạnh 
mẽ hơn. Trong Thông cáo chung vào 
ngày 24/5/2021, Bộ trưởng Môi trường 
các nước G7 đã nhất trí sẽ “thực thi các 
biện pháp cụ thể để hướng tới chấm dứt 
hoàn toàn hỗ trợ của các Chính phủ G7 
cho các dự án nhiệt điện than vào cuối 
năm 2021, kể cả thông qua Hỗ trợ Phát 
triển Chính thức (ODA), tài trợ xuất 
khẩu, đầu tư hay hỗ trợ tài chính, thương 
mại” (Johannes Urpelainen and Elisha 
George, 2021). Tuy vậy, điều này sẽ khó 
lòng trở thành hiện thực trong “một 
sớm một chiều” nếu xét đến thực tế là 
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bình quân hàng năm trên thế giới, các 
quốc gia vẫn chi tới hơn 500 tỷ USD để 
tài trợ cho các ngành nhiên liệu hoá 
thạch, cho thấy mức độ ràng buộc khá 
chặt chẽ và triển vọng chuyển đổi năng 
lượng không thể diễn ra nhanh chóng. 
Nhiều nước đang phát triển có mức trợ 
cấp tiêu dùng nhiên liệu hoá thạch ở 
mức cao như Iran (khoảng 86,1 tỷ USD 
năm 2019), Trung Quốc (30,5 tỷ USD), 
Ả-rập Xê-út (28,7 tỷ USD), Nga (24,1 tỷ 
USD), Ấn Độ (21,9 tỷ USD) (Stewart 
M. Patrick, 2021). Những nước có tiềm 
lực kinh tế và chính sách cứng rắn như 
vậy chắc chắn sẽ không nhượng bộ 
trước sức ép phải nhanh chóng điều 
chỉnh cơ cấu kinh tế - năng lượng của 
Mỹ và các nước G7.

Cuối cùng, tham vọng dẫn dắt nồ lực 
toàn cầu của Mỹ (nước đứng thứ hai về 
lượng phát thải khí carbon toàn cầu, lên 
tới 15%) chỉ có thể hoàn thành với sự 
hợp tác của các nước phát thải khí carbon 
hàng đầu khác như Trung Quốc (đứng 
thứ nhất với 28%) hay Ấn Độ (đứng thứ 
ba với 7%) (Văn Khoa, 2021). Cả hai 
nước này đều nhấn mạnh ủng hộ nguyên 
tắc “trách nhiệm chung song có khác 
biệt” được đề ra trong Công ước khung 
của Liên Hợp quốc về Biến đổi khí hậu 
(UNFCC) và cho rằng không thể chấp 
nhận những nghĩa vụ cắt giảm phát thải 
tương đương với những nước phát triển 
có mức phát thải bình quân đầu người 
cao hơn và là “thủ phạm” chính gây ra 
cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu 
hiện nay. Ấn Độ cam kết đạt mục tiêu 

phát thải ròng bằng 0 vào năm 2070, 
Trung Quốc cam kết năm 2060, Mỹ và 
EU là năm 2050. Từ lâu Ẩn Độ đã nhấn 
mạnh các quốc gia được hưởng lợi nhờ 

quá trình công nghiệp hóa thời gian 
trước như các nước châu Âu và Bắc Mỹ 
nên chi trả phần lớn chi phí giải quyết 
cuộc khủng hoảng BĐKH. Các số liệu 
của Bộ Môi trường nước này cho thấy 
một người dân của Ấn Độ mỗi năm sản 
xuất ra khoảng 1,9 tấn carbon, thấp hơn 
so với mức 7,1 tấn của người dân ở EU, 
8,4 tấn của người Trung Quốc và 18 tấn 
của người Mỹ (Vishwa Mohan, 2021). 
Như vậy có thể thấy mức độ hợp tác 
giữa tam giác Mỹ - Trung - Án Độ cũng 
là một trong những biến số quyết định 
tiến độ hoàn thành các mục tiêu, cam 
kết toàn cầu về BĐKH và sẽ là nhân tố 
mà chính quyền Biden luôn phải tính 
đến trong quá trình xây dựng, triển khai 
chính sách dẫn dắt trong cuộc chiến 
chống BĐKH ■
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TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19
TỚI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
VÀ PHẢN ÚNG CHÍNH SÁCH CỦA BRAZIL

Lê Lan Anh*

Tóm tắt: Cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội do đại dịch COVID-19 gây ra đã 
đây nhiều công ty rơi vào tình trạng phả sản, nhiều người lao động ở Brazil thất 
nghiệp hoặc bị cắt giảm giờ làm, tiền lương. Điều này khiến cho mức thu nhập của 
các hộ gia đình bị suy gỉảm nghiêm trọng, đặc biệt là các hộ nghèo và dưới ngưỡng 
nghèo. Bằng cách phân tích bối cảnh cũng như dựa trên các số liệu được thống kê về 
tình trạng việc làm, thất nghiệp tại Brazil trong bổi cảnh COVID-19, bài viết chỉ ra 
rằng thị trường lao động của Brazil đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch 
COVID-19, đặc biệt là những người lao động trong khu vực phi chính thức. Đại dịch 
cũng cho thấy những bất bình dẳng trong cấu trúc xã hội của Brazil. Mặc dù Chính 
phủ Brazil đã đưa ra một số chương trình nhằm hỗ trợ người lao động và phục hồi 
thị trường lao động, tuy nhiên đó chỉ là các biện pháp mang tỉnh tạm thời, cần có 
những chính sách mang tỉnh bền vừng hơn.

Từ khoá: COVID-19, thất nghiệp, thị trường lao động, chính sách hồ trợ, Brazil

1. Tông quan vê thị trường lao động 
ở Brazil trong bối cảnh COVID-19

Brazil có thị trường lao động lớn nhất 
ở Mỹ Latinh. Theo dữ liệu mới nhất của 
Ngân hàng Thế giới cho năm 2020, tổng 
lực lượng lao động ở Brazil đã tăng 
0,82% trong giai đoạn 2019-2020, từ 
106,5 triệu lên 107,37 triệu người 
(World Bank, 2022). Điều này cho thấy 
khoảng 50% trong tổng số 212 triệu 
dân Brazil tính đến năm 2020 tham gia 
vào lực lượng lao động quốc gia. Ngân 
hàng Thế giới cũng cung cấp số liệu 
thống kê về mức độ dễ bị tổn thương về 
mặt kinh tế của người dân Brazil, cho 
thấy 52% tổng dân số thuộc nhóm này 
và nằm trong nhóm có nguy cơ rơi vào 

tình trạng nghèo đói với thu nhập bình 
quân đầu người ở mức 5,50 USD mỗi 
ngày (OECD, 2020).

Một yếu tố quan trọng khác dẫn đến 
tình trạng dễ bị tổn thương về kinh tế 
của một bộ phận đáng kể dân số Brazil 
là phần lớn lực lượng lao động được sử 
dụng trong khu vực phi chính thức. Dữ 
liệu của Viện Địa lý và Thống kê Brazil 
(IBGE) cho thấy khoảng 38% lực lượng 
lao động của Brazil thuộc khu vực kinh 
tế phi chính thức (André Portela Souza 
và cộng sự, 2020). Thu nhập của hơn 
38 triệu người này không bị đánh thuế 
và rõ ràng là họ cũng không được bảo 
vệ như những người lao động trong khu 
vực chính thức. Họ có nguy cơ bị mất 

* Viện Nghiên cứu Châu Mỹ
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việc làm và thu nhập hon những người 
khác trong thời kỳ khủng hoảng như 
hiện nay. ở Brazil, điều này đặc biệt 
đúng đối với việc làm của thanh niên - 
dữ liệu gần đây của Ngân hàng Thế giới 
cho thấy 7/10 trẻ em dưới 15 tuổi và 
7/10 người từ 15 đến 24 tuổi làm việc 
trong khu vực kinh tế phi chính thức và 
được trả lưong thấp hon cho công việc 
của họ (Cereda, Fabio; Rubiao, Rafael 
M.; Sousa, Liliana D, 2020).

Những đặc điểm này của lực lượng 
lao động Brazil trở thành chủ đề cần sự 
quan tâm của cả chính phủ và khu vực tư 
nhân khi cuộc khủng hoảng COVID-19 
đang diễn ra tiếp tục tạo ra những gián 
đoạn đối với môi trường kinh doanh ở 
hầu hết các nền kinh tế trên toàn cầu. 
Đại dịch cũng tạo ra những bất ổn lớn 
liên quan đến tình trạng việc làm, thu 
nhập và sự phát triển trong tương lai.

2. Một số tác động điển hình của 
đại dịch COVID-19 lên thị trường lao 
động ờ Brazil

Đại dịch COVID-19 đã buộc nhiều 
công ty phải đưa ra những lựa chọn quan 
trọng cho các hoạt động kinh doanh và 
số lượng nhân viên của họ, có tính đến sự 
gián đoạn ưong chuỗi cung ứng toàn cầu 
ở nhiều lĩnh vực và ngành công nghiệp. 
Hơn nữa, những hạn chế đang diễn ra ở 
nhiều quốc gia đã ảnh hưởng tiêu cực 
đến cả doanh nghiệp và niềm tin của 
người tiêu dùng. Sự không chắc chắn 
này, cả ở cấp độ toàn cầu và quốc gia, 
đã có những tác động nghiêm trọng đến 

điều kiện thị trường lao động nói chung 
và tỷ lệ thất nghiệp ở nhiều quốc gia. 
Tình hình đặc biệt khó khăn đối với 
những người làm việc trong khu vực phi 
chính thức. Ở Brazil, điều này đặc biệt 
đúng, khi xem xét tỷ lệ lao động làm 
việc trong khu vực kinh tế phi chính 
thức cao, nhưng ngay cả việc làm chính 
thức cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng 
hoảng. Theo dữ liệu của Bộ Kinh tế 
Brazil cho thấy dư âm của hơn 1 triệu 
việc làm chính thức từ tháng 3 đến 
tháng 4 năm 2020, theo đó, tổng số 
người thất nghiệp tăng 4,9 triệu người 
(Jamie McGeever, 2020). Hơn nữa, tính 
đến ngày 26 tháng 5 năm 2020, số giờ 
làm việc và tiền lương đã bị cắt giảm 
đối với 8,1 triệu công nhân theo một 
chương trình đặc biệt dành cho thị 
trường lao động chính thức (Chương 
trình Khẩn cấp để Duy trì Việc làm và 
Thu nhập được triển khai từ một sắc 
lệnh của tổng thống, Đạo luật Tạm thời 
936, vào ngày 1 tháng 4 năm 2020) (lan 
Prates và Rogério J. Barbosa, 2020). số 
lượng đơn xin trợ cấp bảo hiếm thất 
nghiệp chính thức đã vượt quá 500.000 
vào đầu tháng 5/2020, tăng 76% so với 
cùng kỳ năm trước đó.

Đại dịch COVID-19 làm đảo lộn 
phương thức làm việc của người lao 
động, theo đó, phần lớn trong số họ phải 
chuyển sang hình thức làm việc từ xa 
(working from home). Tuy nhiên, làm 
việc từ xa đối với người lao động ở 
Brazil không phải là phổ biến. Theo Viện 
Nghiên cứu Kinh tế ứng dụng (IPEA), 
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có khoảng 8,2 triệu người Brazil thực 
hiện các công việc văn phòng tại nhà 
trong thời gian xảy ra đại dịch, tương 
đương 11% dân số đi làm (Angelica 
Mari, 2021), đây là một tỷ lệ thấp nếu so 
với các nước như Đức, quốc gia có 27% 
người lao động được làm việc tại nhà 
vào năm 2020. Hơn nữa, hồ sơ của 
những người lao động được làm việc từ 
xa tại Brazil cho thấy sự bất bình đẳng 
nghiêm trọng trong cấu trúc xã hội 
Brazil: phần lớn trong số họ là người da 
trắng (65,6%), có bằng đại học (74,6%), 
sống ở khu vực Tây Nam (58,2%) và 
làm việc trong khu vực tư nhân (63,9%) 
(Angelica Mari (2021). Tuy nhiên, rất 
nhiều doanh nghiệp đã không thể thích 
ứng với cách làm bình thường mới này 
đã phải áp dụng một số biện pháp như 
cắt giảm số lượng nhân viên hoặc giảm 
lương của họ. Những công ty không thể 
theo kịp sự thay đổi mới đã buộc phải 
đóng cửa tạm thời hoặc vĩnh viễn. Theo 
số liệu mới nhất của Cuộc điều tra mẫu 
hộ gia đình quốc gia của IBGE, tỷ lệ 
thất nghiệp ở Brazil đã tăng lên 14,4% 
trong Quý III năm 2020 so với 11,8% 
trong Quý III năm 2019. Đây là tỷ lệ 
thất nghiệp cao nhất kể từ khi IBGE bắt 
đầu báo cáo chỉ số này vào đầu năm 
2012. Những con số này phản ánh cuộc 
đấu tranh hiện tại của nền kinh tế Brazil 
trong việc tạo cơ hội việc làm.

Đại dịch COVID-19 đã đẩy nhanh 
cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội ở 
Brazil trở nên tồi tệ hơn. Từ tháng 4 
năm 2020 cho đến tháng 4 năm 2021, 

ước tính có 377 người Brazil bị mất việc 
làm mỗi giờ (Por Anna Carolina Papp 
và cộng sự, 2021); Trong thời điểm tồi 
tệ nhất của cuộc khủng hoảng, gần 
1.400 người Brazil đã bị sa thải mỗi giờ 
và Brazil đã đăng ký kỷ lục 14,4 triệu 
người thất nghiệp vào tháng 4 năm 2021 
(Estado de Minas Intemacional (EM), 
2021). Gần 600.000 công ty đã phá sản 
(Leonardo Vieceli & Erica Fraga, 2021).

Trong Quý III năm 2021, tỷ lệ thất 
nghiệp giảm xuống còn 12,6%, tương 
đương chỉ còn 13,5 triệu người lao 
động mất việc làm (Janaia Camelo, 
2021). Sự suy giảm tỷ lệ thất nghiệp 
này được đánh giá là do sự gia tăng của 
tỷ lệ việc làm không chính thức và việc 
làm thời vụ, tuy nhiên tỷ lệ thất nghiệp 
ở người da đen vẫn cao hơn người da 
trắng, góp phần làm tăng bất bình đẳng 
thu nhập. Ở Brazil, phụ nữ làm các 
công việc phi chính thức nhiều hơn 
nam giới, do đó, họ dễ lâm vào tình 
trạng mất thu nhập trong thời kỳ đại 
dịch, gây gia tăng sự cô lập và bạo lực 
gia đình nhiều hơn. Một nghiên cứu 
cho thấy cứ bốn phụ nữ Brazil thì có 
một người là nạn nhân của bạo lực 
trong đại dịch (Leda Antunes, 2021).

3. Các biện pháp của chính phủ 
nhằm phục hồi thị trường lao động

Chính phủ Brazil đã có nhiều nồ lực 
trong việc ứng phó với cuộc khủng 
hoảng COVID-19 và sớm có các biện 
pháp hỗ trợ người lao động trong khu 
vực chính thức.
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Sắc lệnh Medida Provisória - MP 
927/2020 được Tổng thống Brazil đưa 
ra vào ngày 22 tháng 3 năm 2020 nhàm 
thiết lập khuôn khổ và quy tắc cần thiết 
để các công ty có thể thuận lợi trong 
việc chuyển sang làm việc từ xa trong 
thời gian cách ly (Gov.br, 2020). Theo 
đó, để đối phó với những ảnh hưởng 
kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra và 
để duy trì việc làm và thu nhập, người 
sử dụng lao động có thể áp dụng các 
biện pháp: Làm việc từ xa; kế hoạch 
nghỉ phép cá nhân, các kỳ nghỉ phép tập 
thể, nghỉ lễ, và một số quy định khác về 
thỏa ước lao động tập thề, giải quyết 
tranh chấp lao động,...

Chương trình Bolsa Familia là một 
biện pháp tạm thời khác được Chính phủ 
Brazil đưa ra nhằm mở rộng chương 
trình viện trợ của chính phủ đã có sẵn 
cho các gia đình sống dưới mức nghèo. 
Đây là Chương trình chuyển tiền mặt 
trực tiếp có điều kiện của Brazil dành 
cho các hộ gia đình có thu nhập gia đình 
bằng hoặc dưới 85,00 BRL/người (mức 
nghèo cùng cực) và các hộ gia đình có 
thu nhập bình quân đầu người từ 85,01 
BRL đến 170,00 BRL (mức nghèo), với 
điều kiện là họ có trẻ em hoặc thanh 
thiếu niên từ 0 đến 17 tuổi (chỉ dành cho 
các gia đình đã đăng ký trong Cơ quan 
đăng ký thống nhất cho các chương 
trình xã hội của Chính phủ liên bang 
(Cadastro único) (World Without 
Poverty, 2014).

Chương trình Bolsa Familia hoạt động 
theo ba khía cạnh, góp phần quan trọng 

vào việc đạt được mục tiêu chính: khắc 
phục tình trạng nghèo đói trong các gia 
đình, gồm: (1) Thúc đấy giảm nghèo 
ngay lập tức thông qua chuyển tiền trực 
tiếp đến các gia đình; (2) Tăng cường 
thực hiện các quyền cơ bản của xã hội 
trong lĩnh vực y tế, giáo dục và trợ giúp 
xã hội thông qua việc thực hiện các 
quyền có điều kiện; (3) Thúc đẩy các 
cơ hội cho sự phát triển của gia đình, 
thông qua các hành động thúc đẩy việc 
vượt qua tình trạng dề bị ton thương và 
nghèo đói của các đối tượng thụ hưởng 
của Chương trình. Đã có 1,2 triệu gia 
đình được mở rộng thêm vào phạm vi 
của chương trình. Chương trình này 
được đánh giá đã mang lại hiệu quả khả 
quan cho các hộ gia đình trong thời 
gian thu nhập bị giảm sút do ảnh hưởng 
của đại dịch.

Ngoài ra, Chương trình Viện trợ 
Khẩn cấp (Auxilionatingencial hoặc 
AE) cũng được Chính phủ đưa ra nhằm 
vào các gia đình sống dưới mức nghèo 
khổ, các gia đình có thành viên làm việc 
trong khu vực kinh tế phi chính thức và 
những người lao động tự do. Chương 
trình AE cho phép chuyển một khoản tài 
chính khẩn cấp tạm thời hàng tháng là 
600 BRL (khoảng 110 USD) trong thời 
gian 5 tháng. Vào tháng 9/2020, chính 
phủ đã thông báo gia hạn chương trình, 
với khoản tiền chuyển khoản 300 BRL 
hàng tháng trong bốn tháng tiếp theo.

Để giải quyết những lo ngại ngày 
càng tăng về sự ổn định của thị trường 
lao động ở Brazil, vào ngày 6/7/2020,
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Tổng thống Jair Bolsonaro đã ký một 
đạo luật liên bang mới nhằm làm dịu và 
quản lý tác động kinh tế - xã hội của đại 
dịch COVID-19. Luật đã thiết lập 
Chưcmg trình Duy trì Thu nhập và Việc 
làm Khẩn cấp, trong đó định khung một 
số biện pháp nhất định có thê được các 
doanh nghiệp ở Brazil áp dụng trong đại 
dịch COVID-19.

Theo Chương trình mới, các công ty 
được phép thực hiện việc cắt giảm tạm 
thời lương và giờ làm việc, cũng như 
thương lượng với người lao động về việc 
tạm dừng các thỏa thuận lao động trong 
tối đa 240 ngày, trong thời gian đó, nhân 
viên có thể quyết định chọn không tham 
gia đóng bảo hiểm xã hội. Một biện pháp 
khác được giới thiệu trong Chương trình 
là gói trợ cấp khẩn cấp và trợ cấp hàng 
tháng. Theo biện pháp này, những người 
lao động bị giảm lương và giờ làm việc 
trên 25% sẽ được hưởng trợ cấp hàng 
tháng, điều này được cho là nhằm thu 
hẹp khoảng cách giữa mức lương thường 
xuyên và mức lương bị giảm. Chương 
trình cũng đưa ra một điều khoản ổn định 
công việc tạm thời, điều khoản này cung 
cấp cho nhân viên sự đảm bảo rằng họ sẽ 
tiếp tục công việc của mình sau khi hết 
thời hạn thương lượng về việc giảm 
lương và giờ làm việc.

4. Một số nhận xét về tính hiệu quả 
của các chính sách hỗ trợ

Ket quả của những nguồn lực hồ trợ 
này từ phía Chính phủ, đã có hơn 40% 
hộ gia đình, đại diện cho hơn 50% dân số 

Brazil, đã nhận được các khoản hồ trợ 
để bù đắp cho sự sụt giảm thu nhập do 
10 triệu người mất việc làm trong 4 
tháng đầu của đại dịch. Đối với những 
bộ phận dân cư nghèo hơn, mức hồ trợ 
hàng tháng 600 BRL (gần 120 USD) 

trong năm tháng (tháng 4-8/2020) và 
300 BRL nữa cho đến cuối năm 2020, 
đã giúp tăng gấp đôi số tiền hồ trợ được 
nhận cho các hộ gia đình nghèo. Chính 
sách hồ trợ tài chính cho các hộ chuẩn 
nghèo và nghèo cùng cực ước tính giúp 
giảm 5,3 % tỷ lệ nghèo (từ 23,7% vào 
tháng 5 xuống 18,4% vào tháng 8 năm 
2020) và giảm 45% ở số hộ cực nghèo 
(từ 4,2% xuống 2,3%) (NU. CEPAL, 
2020). Chương trình Thu nhập cơ bản 
khẩn cấp đã giúp giảm bớt tác động của 
đại dịch đến thu nhập của những người 
lao động phi chính thức và các gia đình 
nghèo nhất.

Tuy nhiên, một thực tế cho thấy tình 
cảnh nghèo đói của nhiều hộ gia đình 
nghèo lại liên quan đến vô số những 
biểu hiện không hoàn toàn chỉ dựa vào 
sự hồ trợ từ khoản tài chính tạm thời của 
Chính phủ: điều kiện nhà ở kém, thiếu 
khă năng tiếp cận các dịch vụ công, tiếp 
xúc nhiều hơn với bạo lực và tội phạm, 
việc làm không an toàn,... Những khía 
cạnh này không thể giải quyết trong thời 
gian ngắn bằng cách chuyển cho họ các 
khoản tiền mặt có kỳ hạn. Và số tiền 
nhận được chắc chắn không bù đắp 
được những trường hợp tử vong do 
COVID-19, ước tính xảy ra nhiều hơn ở 
người nghèo.
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Như vậy, có thể thấy rằng, đại dịch 
COVID-19 đã khiến cho nền kinh tế của 
Brazil bị ảnh hưởng nặng nề, gây ra tình 
trạng mất việc làm, cũng như sự phá sản 
của các công ty trên diện rộng, kéo theo 
đó là những bất ổn xã hội đến từ hậu 
quả của tình trạng thất nghiệp do 
COVID-19 gây ra. Các chương trình hỗ 
trợ khẩn cấp của Chính phủ đã phần nào 
giải quyết được một số khó khăn về kinh 
tế ban đầu cho các gia đình bị mất thu 
nhập do đại dịch. Tuy nhiên, các khoản 
hồ trợ chỉ mang tính khắc phục tạm thời, 
và có điều kiện. Do đó, đế khắc phục 
hậu quả một cách đồng bộ và tích cực 
hơn do đại dịch gây ra chắc chắn Chính 
phủ Brazil sẽ có các giải pháp với tầm 
nhìn dài hạn hơn. Đây cũng là câu hỏi 
nghiên cứu dự kiến sẽ được làm rõ trong 
các nghiên cứu tiếp theo đây ■
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QUAN HỆ QUÓC TẾ

CHUÔI CUNG ỨNG CHÁT BÁN DẪN CỦA MỸ 
DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ 
CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG

Trần Minh Nguyệt*

Tóm tăt: Chuôi cung ứng của Mỹ hiện nay đang phải đối mặt với rất nhiều thách 
thức, đặc biệt là những thách thức sản xuất do đại dịch COVID-19 và căng thắng thưcmg 
mại Mỹ - Trung gây ra. Trong bổi cảnh đó, chuỗi cung ứng của Mỹ buộc phải thay đổi 
đế thích ứng và hưởng đến việc ít phụ thuộc vào Trung Quốc hom và đưa các ngành 
sản xuất cốt lõi trở lại Mỹ. Trong bài viết này, chúng tôi đề cập đến ngành công nghiệp 
chât bán dân, một trong những ngành mũi nhọn có liên quan đến an ninh quốc gia và 
sự thịnh vượng kinh tế của Mỹ, để đảnh giá những thay đoi đang diễn ra trong hệ sinh 
thái chuỗi cung ứng của Mỹ, và các biện pháp mà chính phủ nước này thực hiện để đối 
phó với sự gián đoạn trong ngắn hạn và bảo vệ sức khỏe và sinh kể của người dân.

Từ khoá: chuồi cung ứng, chất bán dẫn, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, 
COVID-19

Nhập đề

Ngành công nghiệp bán dẫn - động 
lực tăng trưởng chính của nền kinh tế 
Mỹ đang chịu tác động rất lớn từ đại 
dịch COVID-19 và cuộc chiến thương 
mại Mỹ - Trung. Cuộc khủng hoảng 
COVID-19 và chiến tranh thương mại 
Mỹ - Trung cho thấy những biến đổi lớn 
trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn của 
Mỹ. Các biện pháp cần thiết để trả đũa 
nhau giữa Mỹ và Trung Quốc đã phơi 
bày lồ hổng và sự mong manh trong 
chuỗi cung ứng chất bán dẫn của 
Mỹ. Kiểm dịch, cấm đi lại và đóng cửa 
nhà máy do đại dịch COVID-19 cho 
thấy những rủi ro trong việc đạt được 
hiệu quả kinh tế nhờ quy mô tập trung.

Đại dịch COVID-19 cũng chứng tỏ 
tầm quan trọng của chất bán dẫn trong 
việc đáp ứng những thách thức cấp bách 
nhất của thế giới, bao gồm việc sử dụng 
các chip bán dần trong việc hồ trợ công 
nghệ tìm kiếm phương pháp chẩn đoán, 
điều trị, chăm sóc bệnh nhân. Trong 
một bài bình luận được xuất bản thông 
qua Hội nghị thường niên của Diễn đàn 
Kinh tế Thế giới ở Davos, Frans van 
Houten, Giám đốc điều hành của Royal 
Philips, giải thích những hậu quả 
nghiêm trọng có thể xảy ra của tình 
trạng thiếu chip bán dẫn không được 
kiêm soát để theo dõi thai nhi, điều trị 
bệnh nhân ngừng tim đột ngột, đánh giá 
các dấu hiệu quan trọng của bệnh nhân 

* Viện Nghiên cứu Châu Mỹ
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chăm sóc đặc biệt,... (Global & Trade, 
2022). Bên cạnh đó, các chip bán dẫn 
cũng hồ trợ công nghệ máy tính xách 
tay và thiết bị ngoại vi mạng giúp làm 
việc và học tập tại nhà, cũng như đặt 
hàng tạp hóa và các sản phẩm thiết yếu 
khác từ xa trong thời kỳ đại dịch để giúp 
làm chậm sự lây lan của COVID-19.

Tình trạng thiếu hụt một số chất bán 
dẫn trong thời kỳ đại dịch cho thấy tầm 
quan trọng của việc phục hồi và đảm 
bảo chuồi cung ứng ổn định. Bài viết 
này, chúng tôi đánh giá những thay đổi 
đang diễn ra trong hệ sinh thái chuồi 
cung ứng chất bán dần của Mỹ dưới tác 
động của đại dịch COVID-19 và cuộc 
chiến thương mại Mỹ - Trung, và các 
biện pháp mà chính phủ nước này thực 
hiện để đối phó với sự gián đoạn chuồi 
cung ứng trong ngắn hạn và bảo vệ sức 
khỏe, sinh kế của người dân.

1. Khái quát về chuỗi cung ứng 
chất bán dẫn của Mỹ

Chất bán dẫn là chất có độ dẫn điện ở 
mức trung gian giữa chất dẫn điện và 
chất cách điện. Chất bán dẫn được sử 
dụng trong hầu hết mọi sản phẩm công 
nghệ và làm nền tảng cho các hệ thống 
quân sự hiện đại, là nguyên liệu đế sản 
xuất ra các loại linh kiện bán dẫn thiết 
yếu trong cuộc sống hàng ngày của 
người tiêu dùng và có thế được tìm thấy 
trong các đồ gia dụng như công tắc đèn, 
tủ lạnh cũng như trong các sản phẩm 
phức tạp hơn như điện thoại di động, 
máy tính và ô tô (White House, 2021).

Ngành công nghiệp bán dẫn là động 
lực tăng trưởng chính của nền kinh tế 
Mỹ, chiếm gần một nửa doanh thu bán 
dẫn toàn cầu, tuy nhiên tỷ trọng năng 
lực sản xuất chất bán dẫn của Mỹ đã 
giảm từ 37% cách đây 20 năm và chỉ 
còn khoảng 12% sản lượng toàn cầu 
(U.S. Census Bureau, 2019). Các công 
ty Mỹ, bao gồm cả các công ty bán dần 
không dây lớn, phụ thuộc vào các nguồn 
bán dẫn nước ngoài, đặc biệt là ở châu 
Á, tạo ra rủi ro chuồi cung ứng. Việc 
sản xuất chất bán dần tập trung về mặt 
địa lý và việc sản xuất chất bán dẫn 
hàng đầu đòi hỏi đầu tư hàng tỷ đô la. 
Mối quan hệ ngày càng cạnh tranh cùa 
Trung Quốc với Mỹ và các đồng minh 
đang đẩy nhanh quá trình tách rời chiến 
lược, chuyển sản xuất trở về nước. Khi 
sự cạnh tranh địa chính trị gia tăng, Mỹ 
và Trung Quốc có chung một mục tiêu: 
Cả hai đều muốn nội địa hóa sản xuất 
chất bán dẫn.

Theo Báo cáo Đánh giá Chuồi Cung 
ứng 100 Ngày của các Cơ quan Quản lý 
của Tổng thống Biden, chuồi cung ứng 
chất bán dẫn của Mỹ bao gồm năm phân 
đoạn thiết yếu có liên quan: (1) thiết kế; 
(2) chế tạo; (3) lắp ráp, kiểm tra và đóng 
gói (ATP); (4) vật liệu; và (5) sản xuất 
thiết bị (White House, 2021).

- Thiết kế: Hệ sinh thái thiết kế bán 
dẫn của Mỹ rất mạnh mẽ và dẫn đầu thế 
giới, tuy nhiên các công ty Mỳ phụ thuộc 
nhiều vào việc bán hàng cho Trung Quốc 
để tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận và đầu 
tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) 
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trong nước. Ngoài ra, các công ty thiết 
kế của Mỹ phụ thuộc vào các nguồn sở 
hữu trí tuệ (IP), lao động cần thiết để 
đưa sản phẩm ra thị trường.

- Chế tạo: Mỹ không đủ năng lực để 
sản xuất chất bán dẫn. Mỹ chủ yếu dựa 
vào Đài Loan đế cung cap chip logic và 
phụ thuộc vào Đài Loan, Hàn Quốc và 
Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu về chip 
“mature node” (nút trưởng thành) .1

- Lắp ráp, Kiểm tra và Đóng gói 
(ATP): Đối với khâu ATP, Mỹ phụ 
thuộc nhiều vào các nguồn nước ngoài 
tập trung ở châu Á. Hon nữa, khi chip 
ngày càng trở nên phức tạp, các phưong 
pháp đóng gói tiên tiến cần có sự cải 
tiến công nghệ đáng kể. Tuy nhiên, Mỹ 
thiếu hệ sinh thái vật liệu cần thiết và 
cũng không phải là một địa điểm hiệu 
quả để phát triển lĩnh vực đóng gói tiên 
tiến mạnh mẽ, trong khi các khoản đầu 
tư lớn của Trung Quốc đe dọa chiếm 
lĩnh thị trường.

- Vật liệu: Việc sản xuất chất bán dẫn 
đòi hỏi hàng trăm loại vật liệu, tạo ra 
những thách thức trong chuồi cung ứng 
sản xuất. Nhiều loại khí và hóa chất ướt 
cho chất bán dẫn được sản xuất ỡ Mỹ, 
tuy nhiên các nhà cung cấp nước ngoài 
thống trị thị trường tấm silicon, tấm 
photomask  và photoresist .2 3

- Thiết bị sản xuất: Mỹ có thị phần 
sản xuất đáng kể trong hầu hết các loại 
thiết bị chất bán dẫn mặt trước, ngoại 
trừ kỹ thuật in thạch bản, tập trung ở 
Hà Lan và Nhật Bản. Với hoạt động sản 
xuất chất bán dẫn diễn ra hạn chế ở Mỹ, 

các nhà sản xuất thiết bị này phụ thuộc 
rất nhiều vào doanh số bán hàng bên 
ngoài nước Mỹ.

Tóm lại, chuỗi cung ứng chất bán dẫn 
của Mỹ - từ thiết kể đến đóng gói sản 
phẩm cuối cùng - cực kỳ phức tạp và 
phân tán về mặt địa lý. Do sự chuyên 

môn hóa của các công ty trong các bước 
cụ thể, quy trình sản xuất chất bán dẫn 
điển hình bao gồm nhiều quốc gia và 
sản phẩm có thể vượt qua biên giới quốc 
tế nhiều lần. Toàn bộ quy trình này có 
thể mất tới 100 ngày, trong đó 12 ngày 
dành cho quá trình vận chuyển giữa các 
bước trong chuồi cung ứng (Ziady, 
Hanna, 2021).

2. Những biến đổi trong chuỗi cung 
ứng chất bán dẫn của Mỹ hiện nay

Đại dịch COVID-19 đã gây ra những 
tổn thương nghiêm trọng đối với các 
chuỗi cung ứng trên toàn cầu, tuy nhiên 
chuỗi cung ứng chất bán dẫn của Mỹ đã 
tốn thương từ rất lâu trước khi chính 
phủ đóng cửa và thảm họa xảy ra. Tình 
trạng thiếu hụt chip đã tích lũy trong 
những năm qua do các sự kiện như 
chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ảnh 
hưởng đến giá cả và phân phối hàng 
hóa, thiên tai như hạn hán ở Đài Loan 
và bão mùa đông ở Texas làm hư hại 
các nhà máy lớn và các sự cố như ba vụ 
cháy nhà máy ở Nhật Bản từ năm 2019 
đến năm 2021 đã tàn phá hoạt động và 
góp phần gây ra tình trạng thiếu nguyên 
liệu thô. Những tổn thất mà các nhà sản 
xuất chip trải qua là rất lớn ngay cả 
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trong số các kế hoạch mở rộng của các 
công ty lớn đê đáp ứng nhu cầu khi các 
quốc gia tranh giành ngôi vị nhà sản xuất 
chip hàng đầu thế giới. Mỗi hiện tượng 
đã góp phần vào sự biến động thị trường 
hiện tại và sẽ tiếp tục tác động đến triển 
vọng của các công ty vì các nhà sản xuất 
chip dự kiến tình trạng thiếu hụt sẽ tiếp 
tục trong những năm tới.

Tác động của cuộc chiến thương 
mại Mỹ - Trung

Cuộc chiến thương mại của cựu Tống 
thống Mỹ Donald Trump với Trung 
Quốc là một trong những tác nhân quan 
trọng đằng sau cuộc khủng hoảng chip 
hiện nay. Chính quyền Trump đã cấm 
Trung Quốc - nhà sản xuất chip hàng đầu 
thế giới - có được công nghệ và thiết bị 
sản xuất chất bán dẫn tiên tiến, đồng thời 
gây khó khăn hơn trong việc bán các sản 
phẩm do Trung Quốc sản xuất cho các 
công ty có quan hệ với Mỹ. Chính quyền 
Trump đã đưa hàng chục tập đoàn công 
nghệ cao của Trung Quốc, như SMIC và 
Huawei, vào danh sách đen thương mại 
đã góp phần làm trầm trọng thêm tình 
trạng thiếu hụt chip toàn cầu.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung 
đã dần đến bất ổn thị trường cho các nhà 
sản xuất chip và làm gia tăng lo ngại về 
tác động xung đột địa chính trị đối với 
sản xuất và phân phối hàng hoá, làm 
tăng thời gian giao hàng, tăng giá sản 
phẩm và thiếu hụt nguồn cung nguyên 
liệu thô do chuồi cung ứng bị đứt gãy.

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc 
càng khiến nguồn cung sillicon mỏng bị 

thiếu hụt sau khi Mỹ đưa SMIC - nhà 
sản xuất chip lớn nhất của Trung Quốc 
vào danh sách đen năm 2020 (Alen Lin 
& David Peterson, 2020). Với nhiều bộ 
phận quan trọng của chuỗi cung ứng bị 
ảnh hưởng, các ngành công nghiệp Mỹ 
phụ thuộc vào chất bán dẫn lo ngại các 
hạn chế đối với hàng nhập khẩu của 
Trung Quốc sẽ khiến nước này tạo ra 
một hệ sinh thái bán dẫn riêng, ngay cả 
khi họ chưa bắt kịp được các thiết kế 
chip của Mỹ.

Tác động của đại dịch COVID-19
Bên cạnh chiến tranh thương mại Mỹ 

- Trung, đại dịch COVID-19 là một yếu 
tố chính khác gây ra sự thiếu hụt và dịch 
chuyển nghiêm trọng của các loại chip 
bán dẫn tiêu dùng khác nhau.

Đại dịch COVID-19 cho thấy tầm 
quan trọng của chất bán dẫn trong việc 
đối phó với những thách thức và khủng 
hoảng cấp bách nhất của quốc gia và thế 
giới. Chuỗi cung ứng chất bán dẫn bị đứt 
gãy đột ngột có thể tác động sâu rộng và 
không lường trước được ở bất kỳ lĩnh 
vực nào, không chỉ đối với các ngành, 
cộng đồng và người lao động cụ thể, mà 
còn có khả năng ảnh hưởng đến an ninh 
quốc gia và cơ sở hạ tầng quan trọng. Ví 
dụ, Hiệp hội công nghiệp bán dẫn 
(Semiconductor Industry Association - 
SIA) ước tính rằng sự gián đoạn trong 
sản xuất chip logic tại các xưởng đúc ở 
Đài Loan có thể dẫn đến mất doanh thu 
gần 500 tỷ USD cho các nhà sản xuất 
thiết bị điện tử phụ thuộc vào nguồn 
cung này (SIA, 2021).




